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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lương Min  Hiếu 

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Bà P  n T ị Bé 

                                        2. Ông Trần Đăng Vạn 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn T ị Nguyệt - T ư    T   án n  n   n 

t àn  p ố T ủ Đứ  - T àn  p ố Hồ C í Min  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thủ Đức - Thành phố Hồ 

Chí Minh tham gia phiên tòa: Bà Trương T ị Ngọ  Huệ - Kiểm sát viên.  

Ngày 29 tháng 9 năm 2022, tại p  ng xử B - Tòa án nhân dân t àn  p ố 

T ủ Đứ , Thành p ố Hồ C í Min  xét xử sơ t ẩm  ông    i vụ án   n sự t ụ l  

số 436/2022/TLST-DS ngày 30 tháng 5 năm 2022 về việ   Tr n     p  ợp 

đồng v y tài sản” theo Quyết địn  đư  vụ án r  xét xử số 5675/2022/QĐXXST-

DS ngày 16/8/2022 và Quyết địn  hoãn phiên tòa số 6409/2022/QĐST-DS ngày 

06 tháng 9 năm 2022, giữ   á  đương sự: 

Nguyên đơn: Ngân hàng TMCP Q 

Đị    ỉ: Tầng 1,2 T a nhà S, p ường B, Quận W, T àn  p ố H 

Người đại  iện t eo ủy quyền: Ông Huỳn  Hồng P 

Đị    ỉ: Tòa nhà P, p ường 25, Quận B, T àn  p ố H 

(Văn bản ủy quyền ngày 16/02/2022) 

Bị đơn: Ông P ạm Ngọ  H, sinh năm 1978 

             Bà Hồ T ị C, sin  năm 1987 

Đị    ỉ: đường Q,   u p ố T, p ường L, t àn  p ố T, T àn  p ố H 

(Người đại  iện t eo ủy quyền  ủ  nguyên đơn ông Huỳn  Hồng P  ó mặt; 

bị đơn ông P ạm Ngọ  H  ó đơn xin giải quyết vắng mặt; bị đơn bà Hồ T ị C 

vắng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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T eo đơn   ởi  iện nộp ngày 29/4/2022 và trong quá trìn  giải quyết vụ 

án, người đại  iện t eo ủy quyền  ủ  nguyên đơn là ông Huỳn  Hồng P trình 

bày:  

Ngày 30/07/2020, Ngân hàng TMCP Q (gọi tắt là Ng n  àng Q) - Chi 

nhánh Q - P  ng gi o  ị   Quận T    với bà Hồ T ị C và ông P ạm Ngọ  H 

Hợp đồng tín  ụng số 1455724.20 ngày 30/07/2020 và Đơn đề ng ị giải ng n 

 iêm   ế ướ  n ận nợ ngày 30/7/2020 với nội  ung: Ng n  àng Q cho bà Hồ 

T ị C và ông P ạm Ngọ  H v y số tiền 630.000.000 đồng; Mụ  đí   v y vốn: 

vay mua 01 xe ô tô n ãn  iệu HONDA, số loại CIVIC, Biển  iểm soát: 51H-

770.90, mụ  đí   sử  ụng: tiêu  ùng; T ời  ạn v y: 60 t áng từ ngày 

31/07/2020 đến ngày 30/07/2025; Lãi su t tại t ời điểm giải ng n là 9.4%/năm. 

Lãi su t này là lãi su t ưu đãi và   ỉ đượ  áp  ụng trong 12 t áng đầu tiên  ể từ 

ngày giải ng n   oản v y. Hết t ời  ạn ưu đãi, lãi su t sẽ đượ  điều   ỉn  t eo 

quy địn   ủ  Ngân hàng Q tại t ời điểm điều   ỉn  và sẽ đượ  điều   ỉn  3 

t áng một lần bằng lãi su t  ơ sở  ộng biên độ 4.1%/năm; Hoàn trả gố  v y: 

Hàng tháng vào ngày 30, mỗi t áng trả 10.500.000 đồng, t áng  uối trả  ết số 

tiền   n lại. Hoàn trả lãi: Hàng tháng vào ngày 30,  ỳ trả nợ đầu tiên là ngày 

30/08/2020. Lãi su t quá  ạn bằng 150% lãi su t trong  ạn. 

Ngày 30/07/2020 , Ngân hàng Q đã giải ng n   o bà Hồ T ị C và ông 

P ạm Ngọ  H t eo Đơn đề ng ị giải ng n  iêm K ế ướ  n ận nợ số 2193268.20 

ngày 30/07/2020 với số tiền 630.000.000 đồng t eo đúng yêu  ầu  ủ    á   

 àng và p ù  ợp với Hợp đồng tín  ụng. 

Quá trình thực hiện hợp đồng, bà Hồ Thị C và ông Phạm Ngọc H đã t  n  

toán cho Ngân hàng Q được số tiền là 274.731.701 đồng (gố : 189.000.000 đồng, 

lãi: 85.731.701 đồng). Kể từ ngày 07/02/2022 đến ngày 28/02/2022, bà Hồ Thị C 

và ông Phạm Ngọc H vi phạm ng ĩ  vụ thanh toán nợ gốc và lãi phát sinh. Vì vậy 

Ngân hàng Q đã   uyển khoản vay thành khoản nợ quá hạn tính từ ngày 

28/02/2022.  

Nay Ngân hàng Q khởi kiện yêu cầu bà Hồ Thị C và ông Phạm Ngọc H trả 

ngay cho Ngân hàng Qsố tiền tín  đến ngày 29/09/2022 là: 493.190.834 đồng, 

trong đó nợ gốc là: 441.000.000 đồng, nợ lãi trong hạn là 3.165.528 đồng, nợ lãi 

quá hạn là: 49.025.305 đồng. Đề nghị Tòa án tiếp tục tính lãi, lãi quá hạn kể từ 

ngày xét xử sơ t ẩm   o đến khi bà Hồ Thị C và ông Phạm Ngọc H thanh toán 

xong toàn bộ khoản nợ t eo quy định tại Hợp đồng tín dụng số 1455724.20 ngày 

30/07/2020 và Khế ước nhận nợ đã    với Ngân hàng Q. 

Bị đơn ông Phạm Ngọc H trình bày: ông Phạm Ngọc H xá  định là có vay 

của Ngân hàng Q số tiền 630.000.000 đồng n ư Ng n  àng trìn  bày và đồng ý 

với yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng Q n ưng đề nghị cho ông Hiền thanh toán 

số tiền còn nợ khi nào ông Hiền có khả năng t  n  toán ( o  iện nay ông Hiền 

đ ng bị tạm giam ở Công an thành phố D, tỉnh B về tội  ướp tài sản). 

Bị đơn bà Hồ Thị C dù đã được Tòa án tống đạt, triệu tập hợp lệ  á  văn 

bản tố tụng n ưng vắng mặt   ông  ó l   o và   ông  ó văn bản trình bày ý 
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kiến đối với yêu cầu khởi kiện củ  nguyên đơn. Do đó, Tòa án không ghi nhận 

được ý kiến và không tiến hành hòa giải được. 

Tại phiên tòa hôm nay: 

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn vẫn giữ nguyên yêu cầu 

buộc bà Hồ Thị C và ông Phạm Ngọc H trả ngay cho Ngân hàng Q số tiền tính 

đến ngày 29/09/2022 là: 493.190.834 đồng, trong đó nợ gốc là: 441.000.000 

đồng, nợ lãi trong hạn là 3.165.528 đồng, nợ lãi quá hạn là: 49.025.305 đồng. 

Bị đơn ông P ạm Ngọ  H  ó đơn xin giải quyết vắng mặt; bị đơn bà Hồ 

T ị C vắng mặt không có lý do. 

Đại  iện Viện  iểm sát n  n   n t àn  p ố T ủ Đứ  p át biểu    iến: 

+ Về việ  tu n t eo p áp luật tố tụng trong quá trìn  giải quyết vụ án  ủ  

T ẩm p án, Hội đồng xét xử đúng t eo quy địn   ủ  p áp luật.  

+ Về việ     p  àn  p áp luật  ủ  người t  m gi  tố tụng   n sự  ể từ   i 

t ụ l  vụ án   o đến trướ  t ời điểm Hội đồng xét xử ng ị án:  á  đương sự 

t ự   iện quyền và ng ĩ  vụ  ủ  mìn  đúng quy địn  p áp luật, tu n t eo nội 

quy p iên t  . Đương sự, người đại  iện ủy quyền  ó đầy đủ năng lự  p áp luật 

và năng lự   àn  vi   n sự, văn bản ủy quyền đúng quy địn  p áp luật.  

+ Về giải quyết nội  ung vụ  iện: Đề ng ị Hội đồng xét xử    p n ập yêu 

 ầu  ủ  nguyên đơn, buộ  bà Hồ T ị C và ông P ạm Ngọ  H trả ngay cho Ngân 

hàng Qsố tiền tín  đến ngày 29/09/2022 là: 493.190.834 đồng, trong đó nợ gốc 

là: 441.000.000 đồng, nợ lãi trong hạn là 3.165.528 đồng, nợ lãi quá hạn là: 

49.025.305 đồng. 

           Bị đơn p ải   ịu án p í t eo quy địn  p áp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

S u   i ng iên  ứu  á  tài liệu  ó trong  ồ sơ vụ án đượ  t ẩm tr  tại 

p iên t  , Hội đồng xét xử n ận địn :  

[1] Về qu n  ệ tr n     p và t ẩm quyền giải quyết vụ án: Ngân hàng 

Q  ởi  iện yêu  ầu ông P ạm Ngọ  H và bà Hồ T ị C (t ường trú tại p ường L, 

thành p ố T, T àn  p ố H) trả số tiền đã v y nên đ y là vụ án tr n     p  ợp 

đồng v y tài sản t uộ  t ẩm quyền giải quyết  ủ  T   án t eo quy địn  tại 

  oản 3 Điều 26 Bộ luật Tố tụng D n sự và t uộ  t ẩm quyền giải quyết  ủ  

Tòa án nhân dân t àn  p ố T ủ Đứ , T àn  p ố Hồ C í Min  theo điểm   

  oản 1 Điều 35 và điểm     oản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng D n sự. 

[2] Về t ủ tụ  tố tụng:  

Bị đơn ông P ạm Ngọ  H có đơn xin giải quyết vắng mặt,  ăn  ứ   oản 1 

Điều 228 Bộ luật Tố tụng D n sự, T   án tiến  àn  xét xử vắng mặt ông H. Bà 

Hồ T ị C đã đượ  T   án triệu tập  ợp lệ lần t ứ   i vẫn vắng mặt   ông  ó l  

 o,  ăn  ứ điểm b   oản 2 Điều 227 Bộ luật Tố tụng D n sự, T   án tiến  àn  

xét xử vắng mặt bà V. 
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 [3] Về yêu  ầu  ủ  nguyên đơn:  

Căn  ứ Hợp đồng tín  ụng số 1455724.20 ngày 30/07/20 đượ     giữ  

Ngân hàng TMCP Q với ông P ạm Ngọ  H và bà Hồ T ị C; K ế ướ  n ận nợ 

ngày 30/7/2020; Bảng   i tiết tính lãi; lời trìn  bày  ủ  người đại  iện t eo ủy 

quyền  ủ  nguyên đơn có đủ  ơ sở  ết luận: qu n  ệ v y tài sản giữ  Ngân hàng 

Qvới ông P ạm Ngọ  H và bà Hồ T ị C là  ó t ật và  ợp p áp. Cá  bên t ỏ  

t uận ông Hiền và bà V  trả số tiền gố  v y: Hàng t áng vào ngày 30, mỗi t áng 

trả 10.500.000 đồng, t áng  uối trả  ết số tiền   n lại. Hoàn trả lãi: Hàng t áng 

vào ngày 30,  ỳ trả nợ đầu tiên là ngày 30/08/2020. 

Trong quá trìn  t ự   iện  ợp đồng, ông H và bà V đã t  n  toán   o 

Ngân hàng Q đượ  số tiền là 274.731.701 đồng (gố : 189.000.000 đồng, lãi: 

85.731.701 đồng). Từ ngày 28/02/2022 đến n y, ông H và bà V không thanh 

toán tiếp   o Ngân hàng là vi p ạm  á  t ỏ  t uận trong  ợp đồng tín  ụng số 

1455724.20 ngày 30/07/20 và Đơn đề ng ị giải ng n  iêm   ế ướ  n ận nợ 

ngày 30/7/2020.  

 Về yêu  ầu trả lãi  ủ  nguyên đơn:  

 Theo điểm g   oản 1.4 Điều 1  ủ  Điều   oản và điều  iện   p tín  ụng 

và mụ  6  ủ  Đơn đề ng ị giải ng n  iêm   ế ướ  n ận nợ ngày 30/7/2020 đã 

   giữ  Ngân hàng với ông H và bà V  ó nội  ung: Lãi suất tại thời điểm giải 

ngân là 9.4%/năm. Lãi suất này là lãi suất ưu đãi và chỉ được áp dụng trong 12 

tháng đầu tiên kể từ ngày giải ngân khoản vay. Hết thời hạn ưu đãi, lãi suất sẽ 

được điều chỉnh theo quy định của Ngân hàng Q tại thời điểm điều chỉnh và sẽ 

được điều chỉnh 3 tháng một lần bằng lãi suất cơ sở cộng biên độ 4.1%/năm; lãi 

suất quá hạn bằng 150% lãi suất cho vay trong hạn. 

Xét việ  tín  lãi trong  ạn và quá  ạn đến ngày 29/9/2022  ủ  Ng n  àng 

đối với Hợp đồng tín  ụng  ủ  ông P ạm Ngọ  H và bà Hồ T ị C là chính xác 

và đúng quy địn  p áp luật. Do đó, ông P ạm Ngọ  H và bà Hồ T ị C p ải trả 

  oản lãi trong  ạn tín  đến ngày 29/9/2022 là 3.165.528 đồng, nợ lãi quá hạn 

là: 49.025.305 đồng cho Ngân hàng. 

Căn  ứ Điều 463 và Điều 466 Bộ luật D n sự;  á  Điều 91, Điều 95 và 

Điều 98  ủ  Luật  á  tổ   ứ  tín  ụng, Hội đồng xét xử    p n ận yêu  ầu  ủ  

Ngân hàng Quố  tế, buộ  ông P ạm Ngọ  H và bà Hồ T ị C t  n  toán một lần 

số tiền còn nợ tín  đến ngày 29/9/2022 là 493.190.834 đồng (trong đó nợ gốc là: 

441.000.000 đồng, nợ lãi trong hạn là 3.165.528 đồng, nợ lãi quá hạn là: 

49.025.305 đồng) ng y s u   i bản án  ủ  T   án  ó  iệu lự  p áp luật. 

 - Về án p í: Căn  ứ Điều 6 và   oản 2 Điều 26  ủ  Ng ị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30 t áng 12 năm 2016  ủ  Ủy b n T ường vụ 

Quố   ội về mứ  t u, miễn, giảm, t u, nộp, quản l  và sử  ụng án p í và lệ p í 

Tòa án thì ông P ạm Ngọ  H và bà Hồ T ị C p ải   ịu án p í   n sự sơ t ẩm là: 

23.727.633 đồng. 

Hoàn lại   o Ngân hàng TMCP Q số tiền tạm ứng án p í đã nộp. 
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Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn  ứ   oản 3 Điều 26, điểm     oản 1 Điều 35, điểm     oản 1 Điều 

39, Điều 147, điểm b   oản 2 Điều 227,   oản 1 Điều 228 và Điều 273 Bộ luật 

Tố tụng D n sự. 

Căn  ứ Điều 463, Điều 466 và Điều 357  ủ  Bộ luật D n sự; 

Căn  ứ Điều 91, Điều 95 và Điều 98 Luật  á  tổ   ứ  tín  ụng; 

Căn  ứ Luật p í và lệ p í số 97/2015/QHQ3 ngày 25/11/2015 và Ng ị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016  ủ  Ủy b n t ường vụ Quố  

Hội. 

Tuyên xử: 

1. C  p n ận yêu  ầu   ởi  iện  ủ  nguyên đơn Ngân hàng TMCP Q đối 

với bị đơn ông P ạm Ngọ  H và bà Hồ T ị C. 

Buộ  ông P ạm Ngọ  H và bà Hồ T ị C có ng ĩ  vụ thanh toán cho Ngân 

hàng TMCP Q tổng số tiền v y   n nợ theo Hợp đồng tín  ụng số 1455724.20 

ngày 30/07/2020 và Đơn đề ng ị giải ng n  iêm   ế ướ  n ận nợ ngày 

30/7/2020 là 493.190.834 đồng (bốn trăm   ín mươi b  triệu một trăm   ín mươi 

ngàn tám trăm b  mươi bốn đồng); trong đó nợ gốc là: 441.000.000 đồng (bốn 

trăm bốn mươi mốt triệu đồng), nợ lãi trong hạn là 3.165.528 đồng (ba triệu một 

trăm sáu mươi lăm ngàn năm trăm   i mươi tám đồng), nợ lãi quá hạn là: 

49.025.305 đồng (bốn mươi   ín triệu   ông trăm   i mươi lăm ngàn b  trăm lẻ 

năm đồng). 

P ương t ứ  và t ời  ạn t  n  toán: T  n  toán một lần ng y s u   i bản 

án  ó  iệu lự  p áp luật. 

Kể từ ngày tiếp t eo  ủ  ngày xét xử sơ t ẩm (ngày 29/9/2022), ông 

P ạm Ngọ  H và bà Hồ T ị C   n p ải tiếp tụ  trả   oản tiền lãi p át sin   ủ  

số tiền nợ gố    ư  t  n  toán t eo mứ  lãi su t mà  á  bên t ỏ  t uận trong 

Hợp đồng tín  ụng số 1455724.20 ngày 30/07/2020 và Đơn đề ng ị giải ng n 

 iêm   ế ướ  n ận nợ ngày 30/7/2020   o đến   i t  n  toán xong   oản nợ 

gố  này   o Ngân hàng TMCP Q. 

2. Án phí   n sự sơ t ẩm: 23.727.633 đồng (  i mươi b  triệu bảy trăm 

  i mươi bảy ngàn sáu trăm b  mươi b  đồng) ông P ạm Ngọ  H và bà Hồ T ị 

C p ải   ịu và nộp tại C i  ụ  T i  àn  án   n sự t àn  p ố T ủ Đứ , Thành 

p ố Hồ C í Minh. 

Hoàn lại   o Ngân hàng TMCP Q số tiền tạm ứng án p í đã nộp là 

11.355.430 đồng (mười một triệu b  trăm năm mươi lăm ngàn bốn trăm b  mươi 

đồng) theo Biên l i t u tiền tạm ứng án p í, lệ p í T   án số AA/2019/0027134 

ngày 25/5/2022  ủ  C i  ụ  T i  àn  án   n sự t àn  p ố T ủ Đứ , Thàn  p ố 

Hồ C í Min . 
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Trường  ợp bản án, quyết địn  đượ  t i  àn  t eo quy địn  tại Điều 2 

Luật t i  àn  án   n sự t ì người đượ  t i  àn  án   n sự, người p ải t i  àn  

án   n sự  ó quyền t ỏ  t uận t i  àn  án, quyền yêu  ầu t i  àn  án, tự 

nguyện t i  àn  án  oặ   ưỡng   ế t i  àn  án t eo quy địn  tại  á  Điều 6, 7 

và 9 Luật T i  àn  án   n sự; t ời  iệu t i  àn  án đượ  t ự   iện t eo quy 

địn  tại Điều 30 Luật T i  àn  án   n sự. 

3. Đương sự đượ  quyền   áng  áo trong t ời  ạn 15 ngày  ể từ ngày 

tuyên án. Trường  ợp vắng mặt, t ời  ạn   áng  áo tín  từ ngày n ận đượ  bản 

án  oặ   ể từ ngày bản án đượ  niêm yết. 

 ơi nh n:                                                       TM  HỘI ĐỒNG X T X     TH M 

- TANDTP. HCM;                                                         Th   ph n - Ch      phi n     
- VKSNDQ TP. T ủ Đứ ; 

- C i  ụ  TH DS TP. T ủ Đứ ; 

- Cá  đương sự 

- Lưu  ồ sơ vụ án.                                 

 

                                                                                    Lương Minh Hiếu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


